ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số môn học/ học phần: CSI341

2. Tên học phần: Mô phỏng nha khoa
3. Số tín chỉ: 4(1-3)
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ răng hàm mặt.

5. Năm học: Học kỳ 8.

6. Giảng viên phụ trách: TS. Hoàng Tiến Công.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

TS. Hoàng Tiến Công, ThS. Lưu Thị Thanh Mai, BS. Bùi Hồng Hạnh, BS. Nguyễn Thị Hạnh, BS. Nguyễn Thị Hồng, BS. Trần Phương Nga, KTV. Phạm Minh Tuấn.

8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

- Vận dụng được những nguyên tắc hợp lý hóa lao động, các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong thực hành nha khoa.

- Vận dụng được nguyên tắc kỹ thuật và đặc tính của vật liệu trong thực hành chữa răng, điều trị tủy răng.

- Áp dụng được các kỹ thuật lấy dấu, đổ mẫu trong thực hành nha khoa.

- Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản trong kỹ thuật nhổ răng và lấy cao răng.

· Thái độ:

- Coi trọng việc học các kỹ năng trong học phần thực hành mô phỏng.
- Thể hiện được thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận và có trách nhiệm trong khám và điều trị RHM.

· Kỹ năng:
- Thực hiện được kỹ năng cơ bản trong khám bệnh nhân RHM với tình huống đóng vai.

- Thực hiện được trên mô hình và bệnh nhân giả đúng cách các thao tác cơ bản trong một số loại hình điều trị RHM như chữa răng, điều trị tủy răng, lấy cao răng, nhổ răng và lấy dấu – đổ mẫu hàm.
9. Mô tả học phần: 

Học phần gồm hai phần: Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về vấn đề hợp lý hóa lao động trong thực hành nha khoa, kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa để phòng tránh các bệnh nghề nghiệp. Những nguyên tắc kỹ thuật và đặc tính của vật liệu trong thực hành chữa răng, điều trị tủy răng. Các bước tiến hành kỹ thuật lấy dấu, đổ mẫu, kỹ thuật nhổ răng và lấy cao răng trong thực hành nha khoa. Phần thực hành hướng dẫn các kỹ năng ban đầu khi khám, điều trị các bệnh răng miệng; thực hành một số kỹ thuật cơ bản trong chữa răng, điều trị tủy răng, nhổ răng, lấy cao răng trên mô hình, lấy dấu và đổ mẫu.
10. Phân bố thời gian: 
- Lý thuyết: 1(4, 2, 10)/3
- Thực hành: Lịch học thực hành bắt đầu từ tuần thứ 2, thực hành 2 buổi trong 1 tuần, trong 9 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 

Hoàn thành các học phần giải phẫu răng, cắn khớp học, vật liệu và thiết bị nha khoa.
11.2. Yêu cầu: Đạt các chỉ tiêu thực hành

	STT
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	Khám RHM trên BN đóng vai (sinh viên – sinh viên)
	2

	2
	Tạo các loại lỗ hàn theo Black trên mô hình
	2

	3
	Hàn phục hồi thân răng trên mô hình
	2

	4
	Hàn răng không sang chấn trên mô hình
	2

	5
	Mở lối vào tủy răng trên mô hình
	2

	6
	Sửa soạn ống tủy trên mô hình
	2

	7
	Trám bít hệ thống ống tủy trên mô hình
	2

	8
	Nhổ răng trên mô hình
	2

	9
	Lấy dấu, đổ mẫu và mài mẫu trong phục hình răng
	2

	10
	Lấy cao răng trên mô hình
	2


12. Nội dung học phần:

12.1. Phần lý thuyết:

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Hợp lý hóa lao động trong nha khoa

1. Đại cương về hợp lý hóa lao động

2. Tính chất đặc thù của công việc thực hành nha khoa 

3. Điều kiện lao động trong thực hành nha khoa

3.1. Vấn đề âm thanh học

3.2. Vấn đề ánh sáng

4. Phòng tránh các bệnh nghề nghiệp trong nha khoa

4.1. Đối với nhân viên y tế tại phòng nha

4.2. Đối với nhân viên tại labo
	2

	2
	Kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa

1. Đại cương về kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa

1.1. Khái niệm về kiểm soát lây nhiễm

1.2. Tầm quan trọng của kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa
2. Lây nhiễm trong nha khoa

2.1. Các con đường lây nhiễm

2.2. Nguy cơ lây nhiễm theo công việc

2.3. Nguy cơ lây nhiễm theo dụng cụ
3. Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa
3.1. Nguyên tắc kiểm soát lây nhiễm

3.2. Kiểm soát các vấn đề sức khỏe cá nhân của cán bộ nha khoa

3.3. Vệ sinh bàn tay

3.4. Các thiết bị bảo hộ cá nhân

3.5. Tiệt khuẩn và khử khuẩn

3.6. Vệ sinh môi trường làm việc
	2

	3
	Các kỹ thuật cơ bản trong chữa răng

1. Đại cương

2. Sự lưu giữ của lỗ hàn và bám dính của vật liệu

3. Phân loại lỗ hàn

4. Kỹ thuật tạo lỗ hàn

5. Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng

5.1. Nguyên tắc hàn phục hồi thân răng

5.2. Kỹ thuật hàn răng bằng xi măng thủy tinh (GIC)

5.3. Kỹ thuật hàn răng bằng composite

5.4. Kỹ thuật hàn răng bằng amalgam

6. Hàn răng không sang chấn

6.1. Nguyên tắc 

6.2. Kỹ thuật hàn răng không sang chấn
	3

	4
	Kỹ thuật điều trị tủy răng

1. Đại cương

2. Nguyên tắc 

3. Các phương pháp điều trị tủy

3.1. Phương pháp chụp tủy
3.2. Phương pháp lấy tủy một phần 

3.3. Phương pháp lấy tủy toàn bộ
4. Kỹ thuật mở lối vào tủy

4.1. Nguyên tắc chung của kỹ thuật mở tủy

4.2. Kỹ thuật mở tủy

5. Kỹ thuật sửa soạn ống tủy

5.1. Nguyên tắc sửa soạn ống tủy

5.2. Xác định chiều dài làm việc

5.3. Kỹ thuật sửa soạn ống tủy

6. Kỹ thuật trám bít ống tủy

6.1. Phương pháp lèn ngang 

6.2. Phương pháp lèn dọc 
	4

	5
	 Kỹ thuật lấy dấu bằng Alginate – đổ mẫu thạch cao trong nha khoa
1. Đại cương 

2. Kỹ thuật lấy dấu bằng Alginate
2.1. Chuẩn bị

2.2. Kỹ thuật lấy dấu
3. Kỹ thuật đổ mẫu hàm bằng thạch cao.

4. Kỹ thuật mài mẫu thạch cao.
	2

	6
	Mô phỏng nhổ răng trên mô hình
1. Đại cương
2. Tư thế khi nhổ răng
2.1.  Tư thế bệnh nhân

2.2. Tư thế bác sĩ

 2.3. Tư thế bàn tay trái

3. Các giai đoạn nhổ răng băng kìm
3.1. Tách lợi

3.2. Đặt kìm 

3.3. Nhổ răng
	1

	7
	Kỹ thuật lấy cao răng trên mô hình
1. Đại cương
2. Tư thế khi lấy cao răng
2.1.Tư thế của bác sĩ

2.2. Tư thế bệnh nhân

3. Lấy cao răng bằng dụng cụ cầm tay

3.1. Cách cầm dụng cụ - điểm tựa

3.2. Các thao tác

3.3. Các động tác căn bản dùng trong nha chu
4. Lấy cao răng bằng máy lấy cao răng siêu âm
4.1. Các thao tác khi sử dụng máy lấy cao răng siêu âm

4.2. So sánh ưu và nhược điểm của dụng cụ tay và dụng cụ máy

5. Đánh bóng răng
5.1. Mục đích đánh bóng răng

5.2. Cách đánh bóng
	1

	
	Cộng
	15


12.2. Phần thực hành: Chia nhóm nhỏ thực hành khoảng 10 SV/ nhóm

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Khám bệnh nhân răng hàm mặt bằng phương pháp đóng vai
	5

	2
	Kỹ thuật tạo lỗ hàn theo Black 
	5

	3
	Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng
	5

	4
	Kỹ thuật hàn răng không sang chấn
	2,5

	5
	Kỹ thuật mở lối vào tủy răng
	2,5

	6
	Kỹ thuật sửa soạn ống tủy
	5

	7
	Kỹ thuật trám bít hệ thống ống tủy
	5

	8
	Kỹ thuật lấy dấu sơ khởi, đổ mẫu và mài mẫu
	5

	9
	Thực hành mô phỏng nhổ răng
	5

	10
	Kỹ thuật lấy cao răng trên mô hình
	5

	
	Cộng
	45


13. Phương pháp giảng dạy:

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.

Thực hành: Đóng vai, thực hành cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Projector, mô hình, thiết bị, vật liệu, dụng cụ nha khoa, ghế máy nha khoa.

15. Đánh giá:

	Điểm kiểm tra thường xuyên: 2 bài
Điểm giữa kỳ: TB cộng 10 bài thực hành
Điểm thi kết thúc học phần
	Tự luận
Bảng kiểm

OSCE

	Hệ số 1

Hệ số 2

Hệ số 3


16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn NKCS, Khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thái Nguyên, “Bài giảng mô phỏng nha khoa”, Tài liệu lưu hành nội bộ.
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Chữa răng - Đại học Y Dược Tp HCM, “Mô phỏng tiền lâm sàng nội nha”, 2011
3. Bộ môn Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội,”Răng Hàm Mặt, tập 1”, Nhà xuất bản y học, 1977.
4. Bộ y tế, “Nha khoa thực hành”, Nhà xuất bản y học, 2003
5. Lê Đức Lánh, “Phẫu thuật miệng tập 1”, Nhà xuất bản y học Tp HCM, 2011
6. Trần Thị Bảo Đan, “Nha chu học”, Nhà xuất bản y học Tp HCM, 2012
7. Trần Thiên Lộc, “Bài giảng phục hình răng tháo lắp từng phần”, Nhà xuất bản y học Tp HCM, 2009 
8. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, “Nha khoa cơ sở (Tập 1), Nha khoa mô phỏng, Thuốc và vật liệu nha khoa”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013
17. Lịch học: 

	
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập, tham khảo
	Hình thức học

	Lý thuyết
	1
	2
	Hợp lý hóa lao động trong nha khoa
	2
	Ts.Công


	1


	TT



	
	
	
	Kiểm soát lây nhiễm trong nha khoa
	1
	Ts.Công
	1
	TT

	
	
	6
	Các kỹ thuật cơ bản trong chữa răng
	3
	ThS. Mai
	1
	TT

	
	2
	2
	Kỹ thuật điều trị tủy răng
	3
	ThS. Mai 
	1
	TT

	
	
	6
	Thảo luận:
Ưu, nhược điểm của các phương pháp sửa soạn ống tủy
	2
	ThS. Mai

BS. Hạnh A 
	1
	TL

	
	3
	2
	Kỹ thuật lấy dấu – đổ mẫu bằng Alginate trong nha khoa 
Mô phỏng nhổ răng trên mô hình
	2

1
	TS. Công
	1
	TT

	
	
	6
	Kỹ thuật lấy cao răng trên mô hình
	1
	TS. Công
	1
	TT

	
	
	
	Thảo luận: 
Vòng xoắn lây nhiễm và các con đường lây nhiễm trong nha khoa
	2


	Ts.Công

Bs.Hạnh B
	1
	TL

	Thực hành
	2
	3
	Khám bệnh nhân răng hàm mặt bằng phương pháp đóng vai
	2,5
	ThS.Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Khám bệnh nhân răng hàm mặt bằng phương pháp đóng vai
	2,5
	ThS.Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	3
	3
	Kỹ thuật tạo lỗ hàn theo Black
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật tạo lỗ hàn theo Black (tiếp)
	2,5


	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	4
	3
	Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng 
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng (tiếp)
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	5
	3
	Kỹ thuật hàn răng không sang chấn
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật mở lối vào tủy răng
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	6
	3
	Kỹ thuật mở lối vào tủy răng (tiếp)
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật sửa soạn ống tủy
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	6
	3
	Kỹ thuật sửa soạn ống tủy (tiếp)
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật trám bít hệ thống ống tủy 
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	7
	3
	Kỹ thuật trám bít hệ thống ống tủy (tiếp)
	2,5
	ThS. Mai

BS.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1,2,8
	TH

	
	
	5
	Thực hành mô phỏng nhổ răng
	2,5
	Ts.Công

Bs.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 5, 8
	TH

	
	8
	3
	Thực hành mô phỏng nhổ răng (tiếp)
	2,5
	Ts.Công

Bs.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 5, 8
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật lấy dấu, đổ mẫu, mài mẫu trong phục hình răng.
	2,5
	Ts.Công

Bs.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 3, 4, 7
	TH

	
	9
	3
	Kỹ thuật lấy dấu, đổ mẫu, mài mẫu trong phục hình răng (tiếp)
	2,5
	Ts.Công

Bs.Hạnh A

KTV.Tuấn
	1, 3, 4, 7
	TH

	
	
	5
	Kỹ thuật lấy cao răng trên mô hình
	2,5
	Ts.Công

Bs.Hạnh B

KTV.Tuấn
	1, 5, 8
	TH


9

